
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

11

2020 - 2021

3 Lần thi:Thiết kế web cơ bản

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

TKWcb_HK1B.2021_HL

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Số TC: ................

.......... phút

................

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP26/03/1999LuậnTrần Quỳnh30011800971

22/04/2000MiHồ Lâm Tiểu30011802452

08/04/2000MinhĐặng Hoàng30011806743

19/11/2000NamLê Hoài30011807154

HP26/07/2000PhúcHồ Ngọc30031801655

21/11/1999QuânNguyễn Yêm30011800326

03/11/1998SơnPhạm Huỳnh30011600987

08/06/2000ThànhLê Châu30061801308

30/11/2000ThànhQuách Vĩ30011802199

21/02/2000ThiênTrần Văn300118019510

11/04/2000ThiệnTrần Ngọc300618049611

17/04/1998TriệuTrần Phú300116051112

18/10/2000TrinhPhạm Quốc Diễm300118056213

13/09/2000TrọngLê Đức300118069314

10/02/2000TrúcNgô Thị Xuân300118022215

06/02/2000TrungLý Lê Quốc300118024816

HP08/10/2001TrungTrần Chí301119026517

08/03/1999TrungTrần Quốc300717032118

HP28/08/1998TúDương Hoàng300118072519

03/11/1999TùngLê Thanh300918069720

23/04/2001VinhLâm Xuân300119046921

HP28/12/2000VươngNguyễn Văn300118076322

22/02/2000VyVăn Vy300118013323

Tổng số sinh viên :

Số có mặt:..............

23

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1
(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

1/2 28/12/2020



GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

Ngày ... tháng .... năm ....

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2
(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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